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PHỤ LỤC CÁC BẢNG

Bảng 1-2. Ứng suất cho phép của đinh tán và tấm ghép

Loại biến dạng
Ứng suất cho phép (N/mm2)

CT0,CT2 CT3

Đinh tán

Ứng suất cắt [τ]c

- Lỗ khoan 140 140

- Lỗ đột 100 100

Ứng suất dập [σ]d

- Lỗ khoan 280 320

- Lỗ đột 240 280

Tấm ghép
Ứng suất kéo [σ]k 140 160

Ứng suất cắt [τ]c 90 100

Bảng 1-3. Các thông số của mối ghép đinh tán

d _ Đường kính đinh tán (mm)
δ _ Chiều dày tấm chính (mm)
e _ Chiều dày tấm đệm (mm)

d t t1 t2

Mối ghép chồng 2δ 3d ≤ t ≤ 8d 1,5d 1,5d

Mối ghép có tấm đệm 1,5δ ≥ 3,5d 1,5d
e = d

3

2
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Bảng 1-4. Kích thước đinh tán mũ chỏm cầu (mm)
TCVN 282-68

d d1 e D h R r F

…

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

…

3,7

4,7

5,7

7,6

9,6

11,5

13,5

15,4

17,4

19,4

21,3

23,2

26,2

29

…

5

6

…

7,1

8,8

11

14

16

19

22

26

29

32

35

39

43

48

…

2,4

3

3,6

4,8

6,5

7,5

9

10,5

11,5

13

14

15,5

17

19

…

3,8

4,7

6

7,5

8

9,8

11,2

13,3

14,8

16,3

17,9

20

22,1

27,4

…

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,8

0,8

1

1

1,2

1,2

1,6

…

0,126

0,196

0,283

0,53

0,78

1,03

1,54

2,14

2,54

3,14

4,15

4,52

5,8

7,06
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Bảng 2-1. Ứng suất cho phép của mối hàn khi chịu tải trong tĩnh

Phương pháp hàn

Ứng suất cho phép của mối hàn

Kéo

[ ]h
k

Nén

[ ]h
n

Cắt

[ ]h
c

Hàn bằng tay, que Э 34 0,6[σ]k 0,75[σ]k 0,5[σ]k

Hàn bằng tay, que Э 42, Э 50
– hàn khí

0,9[σ]k [σ]k 0,65[σ]k

Hàn tự động và bán tự động
dưới lớp thuốc hàn, hàn bằng
tay dùng que Э 42A, Э 50A

[σ]k [σ]k 0,6[σ]k

[σ]k Ứng suất kéo cho phép của kim loại được hàn khi chịu tải trọng tĩnh.

- Thép CT2, [σ]k = 140 N/mm2

- Thép CT3, [σ]k = 160 N/mm2

- Thép ít hợp kim 15XCHA, [σ]k = 190 N/mm2
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Bảng 3-1 Bảng giá trị modun tiêu chuẩn (ưu tiên chọn dãy 1) TKCTM

Dãy 1
1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6

8 10 12 16 20 25 32 40 50

Dãy 2
1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7

9 11 14 18 22 28 36 45

Bảng 3.3 Ứng suất dập [ ]d cho phép của mối ghép then

Dạng lắp Vật liệu moay ơ
Đặc tính tải trọng

Tĩnh Va đập nhẹ Va đập

[ ]d N/mm2

Cố định
Thép 150 100 50

Gang 80 53 27

Di động Thép 50 40 30

Bảng 3.3 Ứng suất cắt [ ]c cho phép của mối ghép then

Vật liệu

Đặc tính tải trọng

Tĩnh Va đập nhẹ Va đập

[ ]c N/mm2

Thép CT51; CT61;
C45

120 87 54
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Bảng 3-5. Ứng suất dập cho phép đối với mối ghép then hoa

Điều kiện làm việc của
mối ghép

Điều kiện sử dụng

Nhiệt luyện đặc biệt bề mặt các then

Không Có

[ ]d N/mm2

Cố định

Nặng (*)

Trung bình

Tốt

35 – 50

65 – 100

80 – 120

40 – 70

100 – 140

120 – 200

Di động không do tác
dụng của tải trọng

Nặng

Trung bình

Tốt

15 – 20

20 – 30

25 – 40

25 – 35

30 – 60

40 – 70

Di động do tác dụng của
tải trọng

Nặng

Trung bình

Tốt

_

_

_

3 – 10

5 – 15

10 – 20

Bảng 3-11. Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng (TKCTM)

Dạng bộ
truyền Dạng răng

Cấp chính xác

6 7 8 9

Vận tốc vòng tới hạn   m/s

Bánh răng
trụ

Thẳng

Nghiêng và
chữ V

≤ 15

≤ 30

≤ 10

≤ 15

≤ 6

≤ 10

≤ 3

≤ 6

Bánh răng
côn

Thẳng

Nghiêng và
cong

≤ 9

≤18

≤ 6

≤12

≤ 3

≤ 7

≤ 2,5

≤ 4
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Bảng 4-1. Kích thước cơ bản của ren tam giác hệ mét bước lớn (TCVN 45-63)

Đường kính
Bước s F (mm2)

Ngoài d Trung bình d2 Trong d1

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36

4,480

5,350

6,350

7,188

8,188

9,026

10,026

10,863

12,701

14,701

16,376

18,376

20,376

22,051

25,051

27,727

30,727

33,402

4,134

4,918

5,918

6,647

7,647

8,376

9,376

10,106

11,835

13,835

15,294

17,294

19,294

20,752

23,752

26,211

27,211

31,670

0,80

1,00

1,00

1,25

1,25

1,50

1,50

1,75

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

3,00

3,00

3,50

3,50

4,00

13,43

18,97

27,40

34,68

45,90

55,10

69,00

80,02

109,90

150,40

193,60

235,10

292,20

338,10

445,60

539,50

668,80

787,80

Bảng 4-2. Ứng suất cho phép của bulông ghép lỏng

Vật liệu
[ ]k

(N/mm2)
Tải
trọng

[ ]c (N/mm2) Vật
liệu

[ ]d (N/mm2)

Thép không tôi

Thép tôi hoặc

Xianuya hóa

0,8 ch

0,6 ch

tĩnh

động

0,4 ch

(0,2 ÷ 0,3) ch

Thép

Gang

2[ ]c

(0,4 ÷ 0,5) bk
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Bảng 5-5. Lựa chọn tỷ số  dmin / δ cho các loại đai (TKCTM)

Loại đai
dmin / δ

Loại đai
dmin / δ

Đề nghị Cho phép Đề nghị Cho phép

Đai tổng hợp

Vải cao su

100

40

50

30

Da

Sợi bông

35

30

25

25

Bảng 7-2
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Bảng 7-3a
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Bảng 7-3b
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Bảng 7-4
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Bảng 7-6
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Bảng 7-23
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Bảng 7-24
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Bảng 7-25
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Bảng 7-26
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Bảng 7-27
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Bảng 8-2
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Bảng 8-3



141

Bảng 8-36
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Bảng 10-2 . Hệ số tải trọng động Kđ (tương tự bảng 8-3, ký hiệu Kt)

Tính chất tải trọng Kđ Ví dụ sử dụng

Tải trọng tĩnh 1,0 Con lăn trong băng tải

Va đập nhẹ, quá tải 125% so
với tải trọng tính trong thời gian
ngắn

1,0 ÷ 1,2 Máy cắt kim loại, quạt thông gió
nhẹ, động cơ điện có công suất nhỏ
và trung bình

Tải trọng rung động,  quá tải
đến 150% so với tải trọng tính
trong thời gian ngắn

1,3 ÷ 1,5 Ổ trục xe lửa, bộ truyền bánh răng
cấp chính xác 7,8

Hộp giảm tốc.

Tải trọng có va đập và rung
động mạnh,  quá tải  đến 200%
so với tải trọng tính trong thời
gian ngắn

1,8 ÷ 2,5 Bộ truyền bánh răng cấp chính xác
9, trục máy cán, máy quạt gió
mạnh, cơ cấu biên tay quay, máy
nghiền.


